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NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

(Ban hành kèm theo Nghị định số ……/2018/NĐ-CP
ngày   tháng  năm 2018 của Chính phủ)

	
Nội dung 1. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế
Nội dung 2. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong xạ trị
Nội dung 3. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân
Nội dung 4. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp
Nội dung 5. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp
Nội dung 6. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ
Nội dung 7. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ
Nội dung 8. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong địa vật lý phóng xạ
Nội dung 9. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
Nội dung 10. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ kín khác
Nội dung 11. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ hở khác
Nội dung 12. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong cơ sở hạt nhân
Nội dung 13. Đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ
Nội dung 14. Đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn 

Nội dung 1
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ 
TRONG X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ[footnoteRef:0] [0:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 12 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ gamma và tia X với vật chất
3. Ghi đo bức xạ
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
6. Nguyên lý hoạt động của thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan 
7. Tối ưu hoá an toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế
8. An toàn bức xạ và ứng phó sự cố trong X-quang chẩn đoán y tế
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố
10.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, kiểm soát chiếu xạ y tế



Nội dung 2
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ 
TRONG XẠ TRỊ[footnoteRef:1] [1:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 16 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Nguyên lý hoạt động của các thiết bị xạ trị (máy gia tốc xạ trị, thiết bị xạ trị sử dụng nguồn phóng xạ) và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
7. Tối ưu hoá an toàn bức xạ trong xạ trị
8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong xạ trị
9. Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (áp dụng đối với các công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ)
10.  Hoạt động ứng phó sự cố trong xạ trị
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
11.  Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố
12.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, kiểm soát chiếu xạ y tế 
13.  Quy định pháp luật về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (áp dụng đối với các công việc bức xạ - sử dụng nguồn phóng xạ)
14.  Quy định pháp luật về ứng phó sự cố bức xạ


Nội dung 3
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ 
TRONG Y HỌC HẠT NHÂN[footnoteRef:2] [2:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 16 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Ứng dụng nguồn phóng xạ trong y học hạt nhân và các yêu cầu về bảo đảm an toàn bức xạ liên quan
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài 
7. Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ 
8. Quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình sử dụng các đồng vị phóng xạ trong y học hạt nhân
9. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong y học hạt nhân
10.  Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 
11.  Hoạt động ứng phó sự cố trong y học hạt nhân
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
12.  Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố
13.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, kiểm soát chiếu xạ y tế 
14.  Quy định pháp luật về ứng phó sự cố bức xạ



Nội dung 4
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ 
TRONG CHIẾU XẠ CÔNG NGHIỆP[footnoteRef:3] [3:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 16 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Các loại thiết bị chiếu xạ công nghiệp và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài 
7. Giới thiệu một số sự cố đã xảy ra đối với cơ sở chiếu xạ công nghiệp trên thế giới; nguyên nhân của sự cố và bài học kinh nghiệm
8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp
9. Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (áp dụng đối với các công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ)
10.  Hoạt động ứng phó sự cố trong chiếu xạ công nghiệp
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
11.  Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ
12.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
13.  Quy định pháp luật về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (áp dụng đối với các công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ)
14.  Quy định pháp luật về ứng phó sự cố bức xạ


Nội dung 5
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ 
TRONG CHỤP ẢNH PHÓNG XẠ CÔNG NGHIỆP[footnoteRef:4] [4:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 16 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài 
6. Các loại thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, các vấn đề an toàn bức xạ liên quan
7. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ khi chụp ảnh phóng xạ công nghiệp ngoài hiện trường
8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển nguồn phóng xạ
9. Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (áp dụng đối với các công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ)
10.  Hoạt động ứng phó sự cố trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
11.  Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố
12.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 
13.  Quy định pháp luật về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (áp dụng đối với các công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ)
14.  Quy định pháp luật về ứng phó sự cố bức xạ


Nội dung 6
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG PHÓNG XẠ[footnoteRef:5] [5:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 13 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Các vấn đề an toàn bức xạ liên quan trong khai thác, chế biến quặng phóng xạ
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài 
7. Bảo vệ chống chiếu xạ trong
8. Quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình khai thác, chế biến quặng phóng xạ
9. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong khai thác, chế biến quặng phóng xạ
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
10.  Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố 
11.  Quy định pháp luật về kiểm soát hạt nhân (trong trường hợp khai thác, chế biến quặng urani, thori)
12.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 
13.  Quy định pháp luật về ứng phó sự cố bức xạ




Nội dung 7
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHẤT PHÓNG XẠ[footnoteRef:6] [6:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 14 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Các vấn đề an toàn bức xạ liên quan trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài 
7. Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ
8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ trên lò phản ứng và máy gia tốc
9. Quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình sản xuất, chế biến chất phóng xạ
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
10.  Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố
11.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 
12.  Quy định pháp luật về kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ



Nội dung 8
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG ĐỊA VẬT LÝ PHÓNG XẠ[footnoteRef:7] [7:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 13 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Địa vật lý phóng xạ và hướng dẫn bảo đảm an toàn bức
xạ liên quan
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài 
7. Bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển nguồn phóng xạ
8. Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố
10.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
11.  Quy định pháp luật về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ 
12.  Quy định pháp luật về ứng phó sự cố bức xạ


Nội dung 9
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP (NCS), THIẾT BỊ SOI CHIẾU VÀ THIẾT BỊ PHÂN TÍCH SỬ DỤNG NGUỒN BỨC XẠ [footnoteRef:8] [8:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 14 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Nguyên lý làm việc của thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài 
7. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ đối với việc sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
8. Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
9. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển nguồn phóng xạ
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
10.  Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố
11.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
12.  Quy định pháp luật về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ 
13.  Quy định pháp luật về ứng phó sự cố bức xạ


Nội dung 10
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SỬ DỤNG NGUỒN PHÓNG XẠ KÍN KHÁC[footnoteRef:9] [9:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 14 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Ứng dụng nguồn phóng xạ kín và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài 
7. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ khi làm việc với nguồn phóng xạ kín
8. Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
9. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển nguồn phóng xạ
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
10.  Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố
11.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
12.  Quy định pháp luật về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ 
13.  Quy định pháp luật về ứng phó sự cố bức xạ


Nội dung 11
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SỬ DỤNG NGUỒN PHÓNG XẠ HỞ KHÁC[footnoteRef:10] [10:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 14 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Ứng dụng nguồn phóng xạ hở và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài 
7. Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ
8. Quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình sử dụng các nguồn phóng xạ hở
9. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ khi làm việc với nguồn phóng xạ hở
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
10.  Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố
11.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 
12.  Quy định pháp luật về ứng phó sự cố bức xạ



Nội dung 12
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG CƠ SỞ HẠT NHÂN[footnoteRef:11] [11:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 16 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Cơ sở hạt nhân và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài 
7. Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ
8. Quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng
9. Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân
10.  Hệ thống bảo vệ thực thể cơ sở hạt nhân
11.  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh cơ sở hạt nhân
12.  Vận chuyển an toàn chất phóng xạ và vật liệu hạt nhân
13.  Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ, hạt nhân khi làm việc trong cơ sở hạt nhân
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
14.  Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh cơ sở hạt nhân và ứng phó sự cố 
15.  Quy định pháp luật về kiểm soát hạt nhân 
16.  Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 
17.  Quy định pháp luật về an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân.
18.  Quy định pháp luật về ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân


Nội dung 13
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NGƯỜI PHỤ TRÁCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ[footnoteRef:12] [12:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 14 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa	
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
3. Ghi đo bức xạ và thực hành sử dụng các thiết bị ghi đo
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
5. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài 
6. Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
7. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố
8. Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 
C. THỰC HÀNH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ
9. Công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ
10.  Các giai đoạn trong ứng phó sự cố bức xạ
11.  Thực hành một số kịch bản ứng phó sự cố bức xạ điển
hình





Nội dung 14
NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN BỨC XẠ[footnoteRef:13] [13:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 05 giờ
] 



A. KIẾN THỨC KỸ THUẬT
1. Tổ chức quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở
2. Hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
3. Hướng dẫn khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
4. Hệ thống quản lý chất lượng đối với công việc bức xạ, cơ sở tiến hành công việc bức xạ và cơ sở hạt nhân




Phụ lục XX
NỘI DUNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ

(Ban hành kèm theo Nghị định số XX/2018/NĐ-CP
ngày   tháng  năm 2018 của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ 
và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử)
	
Nội dung 1. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ kiểm xạ
Nội dung 2. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ tẩy xạ
Nội dung 3. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ đánh giá hoạt độ phóng xạ
Nội dung 4. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ
Nội dung 5. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân
Nội dung 6. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ kiểm định thiết bị bức xạ
Nội dung 7. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ



Nội dung 1
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ KIỂM XẠ[footnoteRef:14] [14:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 40 giờ
] 



A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Bức xạ ion hóa và tương tác của bức xạ với vật chất	
2. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
3. Nguyên lý ghi đo bức xạ, các loại đầu dò và đặc trưng của đầu dò trong đo kiểm xạ
4. Chiếu xạ ngoài và bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
5. Chiếu xạ trong và bảo vệ chống chiếu xạ trong
6. Các đại lượng và đơn vị đo sử dụng trong kiểm xạ	
7. Sai số và phân tích thống kê dữ liệu thực nghiệm	
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
8. Các quy định pháp luật liên quan tới kiểm xạ	
C. KIẾN THỨC VỀ KIỂM XẠ 	
9. Giới thiệu chung về kiểm xạ	
10.  Lựa chọn thiết bị đo 	
11.  Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ	
12.  Kiểm xạ khu vực làm việc	
13.  Kiểm xạ môi trường	
14.  Chương trình đảm bảo chất lượng (QA) trong kiểm xạ	
15.  Đánh giá kết quả và lập báo cáo	
D. THỰC HÀNH VỀ KIỂM XẠ	
16.  Thực hành với thiết bị đo suất liều	
17.  Thực hành với thiết bị đo nhiễm bẩn	
18.  Thực hành với thiết bị đo radon	
19.  Thực hành với thiết bị kiểm xạ môi trường	
20.  Thực hành đánh giá che chắn	


Nội dung 2
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ TẨY XẠ [footnoteRef:15] [15:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 60 giờ
] 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Bức xạ ion hóa và tương tác của bức xạ với vật chất	
2. Nguyên lý ghi đo bức xạ (Trang thiết bị, phương pháp ghi đo trong đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ và tẩy xạ)
3. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
4. Chiếu xạ ngoài và bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
5. Chiếu xạ trong và bảo vệ chống chiếu xạ trong
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
6. Các quy định pháp luật liên quan tới tẩy xạ
C. KIẾN THỨC VỀ TẨY XẠ 	
7. Giới thiệu chung về nhiễm bẩn phóng xạ
8. Các phương pháp tẩy xạ được áp dụng phổ biến ( phương pháp vật lý, phương pháp hóa học, phương pháp hóa lý, ...)
9. Trang thiết bị, công cụ, hóa chất, vật tư, ... sử dụng trong quá trình tẩy xạ
10.  Hướng dẫn lập kế hoạch tẩy xạ
11.  Đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ và công tác tẩy xạ trong các cơ sở sản xuất/sử dụng nguồn phóng xạ hở, chế biến quặng phóng xạ
12.  Chương trình đảm bảo chất lượng (QA) trong tẩy xạ	
13.  Bài học kinh nghiệm trong quá trình tẩy xạ đối với một số sự cố bức xạ xảy ra tại Việt Nam và thế giới
D. THỰC HÀNH VỀ TẨY XẠ		
14.  Thực hành tẩy xạ với nhiễm bẩn phóng xạ trên bề mặt một số vật liệu 


Nội dung 3
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ[footnoteRef:16] [16:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 40 giờ] 



A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Bức xạ ion hóa và tương tác của bức xạ với vật chất	
2. Các đại lượng và đơn vị đo trong đánh giá hoạt độ phóng xạ	
3. Nguyên lý ghi đo bức xạ (Trang thiết bị và phương pháp ghi đo trong đánh giá hoạt độ phóng xạ)
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
4. Các quy định pháp luật có liên quan tới đo, đánh giá hoạt độ phóng xạ
C. KIẾN THỨC VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ 	
5. Sai số và phân tích kết quả đo đánh giá hoạt độ phóng xạ	
6. Giới thiệu chung về đánh giá hoạt độ phóng xạ 
7. Phương pháp nhận diện đồng vị phóng xạ và đánh giá hoạt độ phóng xạ	
8. Lựa chọn thiết bị đo 
9. Phương pháp và quy trình đánh giá hoạt độ phóng xạ sử dụng hệ phổ kế gamma 
10.  Phương pháp và quy trình đánh giá hoạt độ phóng xạ sử dụng hệ phổ kế alpha,  beta  
11.  Phương pháp và quy trình đánh giá hoạt độ phóng xạ từ suất liều đo được thông qua mô phỏng và tính toán
12.  Chương trình đảm bảo chất lượng (QA) trong đánh giá hoạt độ phóng xạ	
13.  Xây dựng quy trình đánh giá hoạt độ phóng xạ
14.  Đánh giá kết quả và lập báo cáo	
D. THỰC HÀNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ	
15.  Thực hành đánh giá hoạt độ phóng xạ với hệ phổ kế gamma	
16.  Thực hành đánh giá hoạt độ phóng xạ với hệ phổ kế alpha, beta	
17.  Thực hành đánh giá hoạt độ phóng xạ đối với nguồn phóng xạ kín 




Nội dung 4
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ BỨC XẠ [footnoteRef:17] [17:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 40 giờ] 



A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Bức xạ ion hóa và tương tác của bức xạ với vật chất	
2. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
3. Nguyên lý ghi đo bức xạ, các loại đầu dò và đặc trưng của đầu dò trong đo kiểm xạ
4. Chiếu xạ ngoài và bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
5. Chiếu xạ trong và bảo vệ chống chiếu xạ trong
6. Các đại lượng và đơn vị đo 	
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
7. Các quy định pháp luật về an toàn bức xạ 
8. Các tiêu chuẩn liên quan tới lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ
9. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ công chúng và chiếu xạ y tế
C. KIẾN THỨC VỀ BẢO VỆ BỨC XẠ TRONG LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ BỨC XẠ
10.  Nguyên lý hoạt động của một số thiết bị bức xạ
11.  Quy trình lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ
12.  Chương trình bảo đảm chất lượng trong lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ
D. THỰC HÀNH	
13.  Thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ


Nội dung 5
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ ĐO LIỀU CHIẾU XẠ CÁ NHÂN[footnoteRef:18] [18:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 40 giờ] 



A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ PHÁP LUẬT
1. Bức xạ ion hóa và tương tác của bức xạ với vật chất	
2. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
3. Nguyên lý ghi đo bức xạ, các loại đầu dò và đặc trưng của đầu dò trong đo kiểm xạ
4. Chiếu xạ ngoài và bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
5. Chiếu xạ trong và bảo vệ chống chiếu xạ trong
6. Các đại lượng và đơn vị đo 
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT	
7. Các quy định pháp luật về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
C. KIẾN THỨC VỀ ĐO LIỀU CHIẾU XẠ CÁ NHÂN 
8. Nguyên lý cơ bản về nhiệt phát quang, quang phát quang và nguyên lý đo liều nhiệt phát quang, quang phát quang.
9. Tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của liều kế cá nhân TLD, OSL
10.  Tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đọc liều kế cá nhân TLD, OSL
11.  Hướng dẫn lý thuyết chuẩn máy đọc và bài tập thí dụ.
12.  Hướng dẫn lý thuyết đánh giá tính năng của liều kế: đánh giá độ đồng đều của mẻ, đánh giá độ tái lập, ngưỡng phát hiện, liều chiếu xạ do phông môi trường. 
13.  Lý thuyết xác định hệ số chuẩn mức năng lượng 662 keV: CF(662keV).
14.  Lý thuyết xác định năng lượng hiệu dụng trung bình của bức xạ tới liều kế và hệ số hiệu chỉnh năng lượng CE (E)
15.  Hướng dẫn xây dựng hệ số chuyển đổi air kerma sang liều Hp(d), hệ số suy giảm tín hiệu.
16.  Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo. 
17.  Hướng dẫn xây dựng thuật toán xác định liều Hp(d).
18.  Hướng dẫn xây dựng quy trình đo liều chiếu xạ cá nhân. 
19.  Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong đo liều chiếu xạ cá nhân

 
D. BÀI THỰC HÀNH 
20.  Đánh giá tính năng liều kế: độ đồng đều của mẻ, đánh giá độ tài lập, ngưỡng phát hiện, liều chiếu xạ do phông môi trường, đánh giá độ ổn định của máy đọc (trên liều kế TLD, OSL)
21.  Xác định các hệ số chuẩn máy đọc (TLD, OSL): hệ số chuẩn ở mức năng lượng 662keV: CF (662keV), hệ số hiệu chỉnh năng lượng CE (E), hệ số chuyển đổi air kerma, hệ số suy giảm tín hiệu.
22.  Tính liều cá nhân Hp(d) trên liều kế TLD, OSL
 

Nội dung 6
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ BỨC XẠ[footnoteRef:19] [19:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 40 giờ] 



A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Bức xạ ion hóa và tương tác của bức xạ với vật chất	
2. Hiệu ứng sinh học của bức xạ	
3. Nguyên lý ghi đo bức xạ, các loại đầu dò và đặc trưng của đầu dò trong đo kiểm xạ
4. Chiếu xạ ngoài và bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
5. Chiếu xạ trong và bảo vệ chống chiếu xạ trong
6. Các đại lượng và đơn vị đo 
B. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
7. Các quy định pháp luật về kiểm định thiết bị bức xạ
C. KIẾN THỨC VỀ KIỂM ĐỊNH
8. Giới thiệu chung về kiểm định
9. Quy trình kiểm định đối với: thiết bị bức xạ 
10. Trang thiết bị, công cụ sử dụng trong công tác kiểm định thiết bị bức xạ
11. Chương trình đảm bảo chất lượng trong kiểm định thiết bức xạ
D. THỰC HÀNH VỀ KIỂM ĐỊNH
12.  Thực hành sử dụng các thiết bị dùng trong công tác kiểm định đối với thiết bị bức xạ
13.  Hướng dẫn đánh giá kết quả kiểm định và lập biên bản kiểm định



Nội dung 7
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ GHI ĐO BỨC XẠ[footnoteRef:20] [20:  Tổng thời gian đào tạo nội dung này tối thiểu là 40 giờ] 



A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa
2. Tương tác của bức xạ đối với vật chất 
3. Các đại lượng và đơn vị đo bức xạ 
4. Nguyên lý ghi đo bức xạ 
5. Giới thiệu thiết bị ghi đo bức xạ 
6. Hiệu ứng sinh học của bức xạ
7. Thiết kế và hoạt động chiếu chuẩn 
8. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
B. KIẾN THỨC VỀ PHÁP LUẬT
9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ 
10. Các khía cạnh liên quan đến quản lý đối với cơ sở thực hiện dịch vụ chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ 
11. Yêu cầu về đảm bảo an toàn trong vận chuyển vật liệu phóng xạ
12. Yêu cầu về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
13. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ
C. KIẾN THỨC VỀ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ GHI ĐO BỨC XẠ
14. Đại lượng và đơn vị đo sử dụng trong hiệu chuẩn
15. Các nội dung cơ bản liên quan hiệu chuẩn (phân biệt hiệu chuẩn và kiểm tra, điều kiện chuẩn, truyền chuẩn, xác định hệ số chuẩn)
16. Phương pháp hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ (photon, nơtron, nhiễm bẩn bề mặt)
17. Đánh giá độ không đảm bảo đo
D. BÀI THỰC HÀNH 
18. Che chắn bức xạ 
19. Thực hành chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ 
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